
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU SƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
Số:            /BC- UBND          Triệu Sơn, ngày       tháng        năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra công trình sau lũ năm 2020 

 

              Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Ph t tri n nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

 

U N  hu ện Triệu S n nh n    c Công văn số 4659/SNN&PTNT-TL 

ngày 30/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ki   tra công tr nh sau 

  a   a     nă  2020, UBND hu ện Triệu S n báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT kết quả ki   tra c c công tr nh thủ    i sau    nă  2020. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

  o   a    hàng nă  c c công tr nh bị thiệt hại nhiều, trong khi kinh phí 

của hu ện và xã còn khó khăn  U N  hu ện Triệu S n kính  ề nghị Sở Nông 

nghiệp và PTNT cùng các ban, ngành cấp tỉnh xe  xét cho tu bổ khắc phục c c 

công tr nh kịp thời    phục vụ cho sản xuất vụ Chiê  xuân nă  2021 và công 

tác phòng, chống  ụt bão cho những nă  tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:     

- Nh  trên;                                                             

- L u VT  NN.  

                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /12/2020 của UBND huyện) 

  

A. Hồ 

I. Hồ Khe  ùng 

1. Tên công trình: Hồ Khe Lùng. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ   nh. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX  VNN xã Thọ   nh. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh 

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p chính    p phụ  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 140 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv= 4.6 km
2
, Whữu ích = 1.2x10

6
 m

3
; 

         - Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2015. 

II. Hồ Nước Đá 

1. Tên công tr nh: Hồ N ớc Đ . 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ   nh. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX  VNN xã Thọ   nh. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh 

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 25 ha; 

- Quy mô, thông số kỹ thu t: Flv = 2.5 km
2
,Whữu ích = 0.025x10

6
 m

3
;  

- Hiện trạng: Đ p nh   thấp  bị tràn, sạt  ở nặng  cống h ng nặng; 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí cho nâng cấp  sửa chữa  ại hệ thống công tr nh 

 ầu  ối. 

5.2. Kênh dẫn: 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

Hiện trạng: Kênh  ất bị bồi  ắng và sạt  ở. 

Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí    kiên cố hóa bằng kênh bê tông. 

III. Hồ Thoi 

1. Tên công tr nh: Hồ Khe Thoi. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã   nh S n. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX  VNN xã   nh S n. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 20 ha. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 9.5 km
2
,Whữu ích = 0.8x10

6
 m

3
; 

          - Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2018. 

IV. Khe Ngàm 

1. Tên công trình: Hồ Khe Ngàm. 
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2. Địa  i   xâ  dựng: Xã   nh S n. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX  VNN xã   nh S n. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

-  Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 30 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Whữu ích = 0.06x10
6
 m

3
; 

          - Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2018. 

V. Hồ Ngô Công 

1. Tên công tr nh: Hồ Ngô Công. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ S n. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX  VNN xã Thọ S n. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 120 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 4.54km
2
 , Whữu ích = 1.64x10

6
 m

3
; 

          - Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2015-2016. 

VI. Hồ Đồng Cổ 

1. Tên công trình: Hồ Đồng Cổ. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ Tiến. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: HTX  VNN xã Thọ Tiến. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 32 ha 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Whữu ích = 0.036x10
6
 m

3
 

- Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2015-2016. 

VII. Hồ  ong Hưng 

1. Tên công tr nh: Hồ Long H ng. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã H p Tiến. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: HTX  VNN xã H p Tiến. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 120 ha  

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 11.4 km
2
, Whữu ích = 1.5x10

6
 m

3
; 

- Hiện trạng: Cống bị   ng  ang; 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí    xử  ý c c h  h ng. 

5.2. Kênh dẫn: 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 
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- Hiện trạng: Đã kiên cố hóa. 

VIII. Hồ Ao   c 

1. Tên công tr nh: Hồ Ao Lốc. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Triệu Thành. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: HTX  VNN xã Triệu Thành.  

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 50 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 3,2 km
2
, Whữu ích = 1.3x10

6
 m

3
; 

- Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ang    c  ầu 

t   nâng cấp, sửa chữa 2019. 

IX. Hồ Ngọc Vành 

1. Tên công tr nh: Hồ Ngọc Vành. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Triệu Thành. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: HTX  VNN xã Triệu Thành. 
4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 40 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 5.5 km
2
, Whữu ích = 0.6x10

6
 m

3
; 

- Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2015. 

X. Hồ Bình Định 

1. Tên công tr nh: Hồ   nh Định. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Triệu Thành. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: HTX  VNN xã Triệu Thành . 
4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 30 ha. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Whữu ích = 0.024x10
6
 m

3
 

- Hiện trạng: Hệ thống công tr nh (  p  tràn  cống  kênh)  ã    c nâng 

cấp sửa chữa 2016. 

XI. Hồ Đông Cáo 

1. Tên công tr nh: Hồ Đông C i. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ   nh. 

3. Đ n vị quản  ý sử dụng: HTX DVNN xã Thọ   nh. 

4. Đặc  i  : Hồ chứa. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Đ p  tràn  cống 

- Nhiệ  vụ công tr nh: T ới cho 30 ha; 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: Flv = 1.0 km
2
;  

- Hiện trạng: Đ p nh   thấp  bị sạt  ở nặng  tràn  ất, cống h ng nặng; 



 5 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí cho nâng cấp  sửa chữa  ại hệ thống công tr nh 

 ầu  ối. 

5.2. Kênh dẫn: 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

Hiện trạng: Kênh  ất bị bồi  ắng và sạt  ở. 

Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí    kiên cố hóa bằng kênh bê tông. 

B. C ng dưới đ  

I. C ng Vẹn 

1. Tên công tr nh: Cống Vẹn. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Tiến Nông. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Tiến Nông. 

4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Tiêu cho khoảng 150 ha  úa. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Đã    c sửa chữa  nâng cấp nă  201 . 

II. C ng Đa Tán 

1. Tên công tr nh: Cống Đa T n. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Khu ến Nông. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Khu ến Nông. 

4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  
5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Tiêu cho khoảng 150 ha  úa. 

- Quy  ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Đã    c sửa chữa  nâng cấp nă  201 . 

III. C ng Vực Bưu 

1. Tên công tr nh: Cống Vực   u. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Vân S n. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Vân S n. 

4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công trình:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Cống tiêu cho khoảng 300ha lúa và rau  àu. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Th  ng   u cống không có t ờng c nh  2 bên  ang của thân cống 

và     cống bị   ng  ang  c c khớp nối thân cống bị hở không  iên kết với nhau. 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí nâng cấp  tu sửa      p ứng nhu cầu phòng 

chống    của nă  2021 và những nă  tiếp theo. 

IV. C ng Ti u Tranh Thủ Trạm B m 
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1. Tên công tr nh: Cống Tiêu Tranh Thủ Trạ     . 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Xuân Thọ. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Xuân Thọ. 

4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Cống tiêu cho khoảng 62ha lúa. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Công bụ nứt gã   thân cống bị   ng  ang  không có van  óng   ở 

cửa cống. 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí nâng cấp  tu sửa      p ứng nhu cầu tiêu tho t 

n ớc và phòng chống    của nă  2021 và những nă  tiếp theo. 

V. C ng Cồn Vưng 

1. Tên công tr nh: Cống Cồn V ng. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Xuân Thọ. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Xuân Thọ. 

4. Đặc  i  : Cống t ới kết h p tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Cống t ới  tiêu cho khoảng 35ha lúa. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Công bị nứt gã  c c khớp nối cống không  iên kết với nhau  thân 

cống bị   ng  ang  không có van  óng   ở cửa cống. 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí nâng cấp  tu sửa      p ứng nhu cầu t ới  tiêu 

tho t n ớc và phòng chống    của nă  2021 và những nă  tiếp theo. 

VI. C ng Con 

1. Tên công tr nh: Cống Con. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Xuân Thọ. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Xuân Thọ. 

4. Đặc  i  : Cống t ới kết h p tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Cống t ới  tiêu cho khoảng 37ha lúa. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Công bị nứt gã  c c khớp nối cống không  iên kết với nhau  thân 

cống bị   ng  ang  không có van  óng   ở cửa cống. 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí nâng cấp  tu sửa      p ứng nhu cầu t ới  tiêu 

tho t n ớc và phòng chống    của năm 2021 và những nă  tiếp theo. 

VII. C ng Ba Ba 

1. Tên công tr nh: Cống Ba Ba. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Xuân Thọ. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Xuân Thọ. 
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4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công trình: Cống tiêu cho khoảng 40ha lúa. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Công bụ nứt gã  c c khớp nối cống không  iên kết với nhau  thân 

cống bị   ng  ang  không có van  óng   ở cửa cống. 

- Đã    c h  tr  kinh phí  ầu t . 

VIII. C ng Ti u Ông Đổng 

1. Tên công tr nh: Cống Tiêu Tiêu  ng Đổng. 

2. Địa  i   xâ  dựng: Xã Thọ C ờng. 

3. Đ n vị quản  ý xử dụng: U N  xã Thọ C ờng. 

4. Đặc  i  : Cống tiêu. 

5. Hiện trạng công tr nh:  

5.1. Công tr nh  ầu  ối: Cống. 

- Nhiệ  vụ công tr nh: Cống tiêu cho khoảng 45ha lúa và 350 h  dân. 

- Qu   ô  thông số kỹ thu t: 

- Hiện trạng: Công bụ nứt gã   thân cống bị   ng  ang  không có van  óng   ở 

cửa cống. 

- Đề xuất biện ph p và kế hoạch khắc phục  sửa chữa c c h  h ng  tồn tại: 

Đề nghị nhà n ớc h  tr  kinh phí nâng cấp  tu sửa      p ứng nhu cầu tiêu tho t 

n ớc và phòng chống    của nă  2021 và những nă  tiếp theo. 
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